
!" Lẩu/Soup Base

清油锅底 /Lẩu dầu cay Mala
Vegetable oil spicy Soup Base

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 210,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 120,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 70,000VNĐ

大骨头锅底 /Lẩu xương
Pig Bone Soup Base

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 210,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 110,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 60,000VNĐ

捞派白玉锅底 /Lẩu bạch ngọc Haidilao
Haidilao-Styled Bai-Yu Soup Base

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 500,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 260,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 130,000VNĐ

清油无渣锅底 /Lẩu dầu cay không vụn
Vegetable oil spicy Soup Base Dreg-free

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 210,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 120,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 70,000VNĐ

泰式锅底 /Lẩu Thái
Thai's Soup Base

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 170,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 90,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 50,000VNĐ

酸菜锅底 /Lẩu cải chua
Chinese Sauerkraut Soup Base

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 140,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 80,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 40,000VNĐ



!" Lẩu/Soup Base

番茄锅底 /Lẩu cà chua
Tomato Soup Base

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 130,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 70,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 40,000VNĐ

菌汤锅底 /Lẩu nấm
Mushroom Soup Base

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 120,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 70,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 40,000VNĐ

三鲜锅 /Lẩu thảo dược
Three Delicacies Soup Base

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 120,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 70,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 40,000VNĐ

猪肚鸡火锅 /Lẩu gà bao tử heo
Pork Tripe and Chicken Soup Base

☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 250,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 130,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 70,000VNĐ

越式酸甜锅底 /Lẩu chua ngọt
Vietnamese Sweet and Sour Soup Base
☐全锅 /Nồi đơn /Whole Pot 140,000VNĐ
☐拼锅 /Nồi uyên ương / Half Pot 80,000VNĐ
☐四宫格 /Nồi bốn ngăn /Quter Pot 40,000VNĐ

自选调料
Gia vị tự chọn
Self Seasoning

40,000VND
位/người /Each

自选饮料
Nước ngọt tự chọn 

Self Beverage
10,000VND

位/người /Each



捞派滑牛肉
Thịt bò Haidilao

Haidilao fresh beef (spicy)
100,000 VNĐ

捞派毛肚
Bao tử bò

Haidilao beef omasum
110,000 VNĐ

捞派鸭肠
Ruột vịt

Haidilao duck intestines
90,000 VNĐ

捞派千层毛肚
Lá sách thiên tầng

Haidilao-Styled Layered Beef Tripe
140,000 VNĐ

捞派嫩羊肉
Thịt dê Haidilao 

Haidilao soft lamb
120,000 VNĐ

捞派巴沙鱼片
Cá basa Haidilao/

Basa fish slices
70,000 VNĐ

草虾虾滑
Thịt tôm sú băm
Shrimp mashes
130,000 VNĐ

捞派捞面
Múa mì

Haidialo dance noodle
20,000 VNĐ

#$%&
Món ăn đặc sắc / specialty



捞派黄喉
Cuống tim

Haidilao-Styled Porcine Aorta)
160,000 VNĐ

捞派爽口腰片
Cật heo

Haidialo-Styled Pork Kidney Slices
70,000 VNĐ

鲜椒巴沙鱼片
Cá basa file cay

Boneless Basa Fish Slice with Fresh Chili
80,000 VNĐ

美国牛小排
Thịt bò bông tuyết Mỹ

Beef short ribs
300,000 VNĐ       150,000 VNĐ

澳洲牛小排
Thịt bò bông tuyết Úc

Australian Snowflake Beef Slice
220,000 VNĐ       110,000 VNĐ

精品肥牛
Thịt Bò Cao cấp

Signature Beef Slice
160,000 VNĐ        80,000 VNĐ

上脑肥牛
Thịt sau cổ

Upper Brain of Fattening Cattle Slice
180,000 VNĐ 90,000 VNĐ

#$%&
Món ăn đặc sắc / specialty

'()&
Loại thịt bò/dê/heo/ Meat

牛黄喉
Cuống tim bò
Bovine aorta
150,000 VNĐ



精选肥牛
cao cấp sau cổ bò

Premuium beef behind the neck
220,000 VNĐ    110,000 VNĐ

牛三线
Ba chỉ bò

Beef Plate Slice
160,000 VNĐ     80,000 VNĐ

梅花猪肉
Thịt nạc dăm

Meat Pork Loin Pork Slice
120,000 VNĐ   60,000 VNĐ

现切牛舌
Lưỡi bò

Beef Tongue Slice 
150,000 VNĐ

带皮鲜羊腿肉
Thịt đùi dê

Fresh Goat Meat With Skin
170,000 VNĐ

孜然牛肉
Thịt bò trộn hạt thì là

Dill-Flavored Beef 
90,000 VNĐ

骨头
Xương to

Big Pig Bone 
50,000 VNĐ

香辣排骨
Sườn thơm cay
Hot spicy pork
120,000 VNĐ

'()&
Loại thịt bò/dê/heo/ Meat



牛百叶
Lá sách

Beef omasum
110,000 VNĐ

猪肥肠
Ruột heo phá lấu

Stewed pig intestines
100,000 VNĐ

无骨鸡爪
Chân gà rút xương

Boneless chicken feet
90,000 VNĐ

鸭舌
Lưỡi vịt 

Duck tongue
110,000 VNĐ

芝士豆腐
Đậu phụ phô mai

Cheese Tofu
50,000 VNĐ

蟹味棒
Thanh cua

Seafood stick
70,000 VNĐ

我的小郡肝
Mề gà

Spicy Chicken Gizzard
60,000 VNĐ

淑香腰花
Cật heo thơm cay

Spicy-Flavoured Pork Kidney
90,000 VNĐ

*+,!%&

Món ăn kinh điển
Classical Hotpot dishes



牛脊髓
Tủy bò

Beef Spinal Cord
150,000 VNĐ

巴沙鱼肚
Bao tử cá basa
Basa Fish Maw

50,000 VNĐ

鱼豆腐
Đậu phụ cá
Fish Tofu

70,000 VNĐ

鹌鹑蛋
Trứng cút
Quail egg

50,000 VNĐ

猪肚
Bao tử heo
Pork Tripe

120,000 VNĐ

猪脑花
Ốc heo

Pig Brain
70,000 VNĐ

脆皮肠
Xúc xích

Mini Crispy Sausage
100,000 VNĐ

鸡蛋
Trứng gà

Egg
10,000 VNĐ

*+,!%&

Món ăn kinh điển
Classical Hotpot dishes



海鲜组合
Hải sản thập cảm

Seafood combo
320,000 VNĐ    160,000 VNĐ 

冰鲜鱿鱼
Mực ống

Squid
110,000 VNĐ

鱿鱼仔
Mực sữa

Baby Squid
120,000 VNĐ

冰鲜八爪鱼
Bạch tuộc
Octopus

80,000 VNĐ

鲜活竹蛏
Ốc móng tay

Bamboo Clams
80,000 VNĐ

鲜蒜螺
Ốc tỏi

Garlic Snails
100,000 VNĐ

牛蛙
Ếch

Bullfrog
70,000 VNĐ

鲜扇贝
Sò điệp
Scallops

70,000 VNĐ

-.&
Hải sản /Seafood



鲜生蚝
Hàu

Oysters
90,000 VNĐ

黑斑鱼
Cá mú đen (con)

Grouper
320,000 VNĐ

红罗非鱼
Cá diêu hồng
Red Tilapia

150,000 VNĐ

鳗鱼
Cá chình/Eel
120,000 VNĐ

鲍鱼
Bào ngư
Abalone

230,000 VNĐ

海蟹
Ghẹ biển

Flower Crab
700,000 VNĐ

孜然风味虾
Tôm vị thì là

Dill-Flavored Shrimp 
60,000 VNĐ

泰式风味虾
Tôm vị Thái

Thai's Taste Shrimp
60,000 VNĐ

-.&
Hải sản /Seafood



鱼丸
Cá viên

Fish Balls
30,000 VNĐ

海贝柱
Sò điệp viên

Dried Scallops
60,000 VNĐ

香菇猪肉丸
Viên thịt heo nấm hương

Mushroom Pork Balls
120,000 VNĐ       60,000 VNĐ

猪肉鲜嫩丸
Viên Phật Sơn

Pork MeatBalls
60,000 VNĐ

芝士虾丸
Tôm viên phô mai

Shrimp Cheese Balls
70,000 VNĐ

翡翠墨鱼滑
Mực phỉ thúy

Cuttlefish Paste with Spinach
130,000 VNĐ

鲜贝滑
Sò điệp băm
Scallop Paste
140,000 VNĐ

/0&

Loại viên/Balls & Paste



翡翠虾滑
Tôm phỉ thúy

Shrimp Paste with Spinach
100,000 VNĐ

山药虾滑
Tôm khoai mỡ

Shrimp Paste with Yam
100,000 VNĐ

腐皮鱼籽夹
Phù trúc trứng cá
Fish Roe and Soy

90,000 VNĐ

鱼籽墨鱼滑
Mực băm trứng cá

Smashed Shrimp Paste with Fish Roe
180,000 VNĐ

西式牛滑
Bò bằm trứng

Beef Paste with Egg
120,000 VNĐ

/0&

Loại viên/Balls & Paste

芝士牛肉丸
Viên bò phô mai
Cheese beef ball 

90,000 VNĐ

木耳
Mộc nhĩ

Black Fungus
40,000 VNĐ

小八爪鱼
Mực nang baby

Baby octopus
100,000



杏鲍菇
Nấm đùi gà

King Oyster Mushroom
40,000 VNĐ

海鲜菇
Nấm linh chi trắng

Snow White Mushroom
40,000 VNĐ

蟹味菇
Nấm linh chi nâu

Brown Beech Mushroom
40,000 VNĐ

平菇
Nấm bào ngư

Oyster Mushroom
40,000 VNĐ

金针菇
Nấm kim châm

Enoki Mushroom
50,000 VNĐ

霸王花
Hoa bá vương

Overlord Flower
40,000 VNĐ

藕片
Củ sen

Lotus Root Slices
40,000 VNĐ

南瓜
Bí đỏ

Pumpkin
30,000 VNĐ

1234&
Các loại nấm và củ cải
Root stock and fungus



冬瓜
Bí đao

Winter Melon Slices
30,000 VNĐ

芋头
Khoai môn

Taro 
40,000 VNĐ

甜玉米
Bắp

Sweet Corn
40,000 VNĐ

玉米芽
Bắp non

Mini Corn
40,000 VNĐ

虫草菇
Nấm đông trùng

Cordyceps mushroom
80,000 VNĐ

香菇
Nấm Hương

Shiitake Mushroom
50,000 VNĐ

竹笋
Măng

Bamboo Shoot
50,000 VNĐ

1234&
Các loại nấm và củ cải
Root stock and fungus



豆腐
Đậu phụ

Fresh Tofu
50,000 VNĐ

腐竹
Đậu phụ ky tươi

Fresh Bean Curd Stisk
50,000 VNĐ

响铃卷
Đậu phụ ky cuộn

Stir-fried Bean Rolls
60,000 VNĐ

豆腐皮
Đậu phụ ky sợi

Tofu Skin
50,000 VNĐ

年糕
Bánh gạo
Rice Cake

50,000 VNĐ

方便面
Mì ăn liền

Instant Noodles
10,000 VNĐ

粉丝
Miến

Vermicelli
40,000 VNĐ

567&

Món ăn loại đậu /Been products

芝士年糕

Bánh Gạo Phô Mai
Rice Cake 

50,000 VNĐ



魔芋丝
Bún Sợi Nưa

Konjac Silk Noodles
50,000 VNĐ

蔬菜拼盘
Rau thập cẩm

Vegetables Platter
30,000 VNĐ

青江菜
Cải thìa

Baby Bok Choy
40,000 VNĐ

空心菜
Rau muống

Water Spinach
30,000 VNĐ

大白菜
Cải thảo

Chinese Cabbage
30,000 VNĐ

茼蒿
Tần ô

Crown Daisy
40,000 VNĐ

大耳菜
Rau mồng tơi

Malabar Spinach
30,000 VNĐ

菠菜
Bó xôi

Spinach
40,000 VNĐ

8%&

Loại rau/ Vegetables



白米饭
Cơm trắng

Steamed Rice
20,000 VNĐ

蛋炒饭
Cơm chiên trứng
Egg Fried Rice

20,000 VNĐ

海鲜炒饭
Cơm chiên hải sản
Seafood Fried Rice

50,000 VNĐ

酸辣粉
Miến chua cay

Hot and Sour Glass Noodles
40,000 VNĐ

担担面
Mì cay Thành Đô
Dan Dan Noodles

30,000 VNĐ

豌杂面
Mì đậu thịt bằm cay
Spicy Pea Noodles

40,000 VNĐ

虾肉春卷
Chả giò tôm

Fried Shrimp Spring Rolls
40,000 VNĐ

天妇罗虾
Tempura Tôm

Shrimp Tempura
70,000 VNĐ

9:&
Đồ ăn vặt /Snacks 



虾球
Tôm viên

Fried Shrimp Balls 
80,000 VNĐ

金馒头
Màn thầu chiên

Golden steamed bun 
30,000 VNĐ

捞派现炸酥肉
Thịt heo chiên

Deep-Fried Crispy Pork
70,000 VNĐ

口水鸡
Gà cay mala

Spicy Chicken
110,000 VNĐ

泡椒鸡脚
Chân gà ngâm cay
Spicy Chicken Feet

90,000 VNĐ

猪蹄
Móng heo
Pig foot

160,000 VNĐ      80,000 VNĐ

9:&
Đồ ăn vặt /Snacks 



冬瓜茶
Trà bí đao

Winter Melon Tea
20,000 VNĐ

听雪碧
Sprite 330ml
20,000 VNĐ

听可口可乐
Coca 330ml
20,000 VNĐ

芬达（橙子）
Fanta 330ml
20,000 VNĐ

零度可口可乐
Coca plus 330ml

30,000 VNĐ

纯净水(Dasani)
Nước suối

Bottled Water
10,000 VNĐ

大雪碧
Sprite 1.5L
40,000 VNĐ

大可口可乐
Coca 1.5L

40,000 VNĐ

鲜榨西瓜汁
Nước dưa hấu

Watermelon Juice
30,000 VNĐ

鲜榨橙汁
Nước cam

Orange Juice
30,000 VNĐ

;7&

Loại nước ngọt /Beverages



百威330ml
Budweiser 330ml

20,000 VNĐ

青岛330ml
TsingTao Chai 330ml

40,000 VNĐ

喜力330ml
Heineken 330ml

50,000 VNĐ

老虎330ml
Tiger 330ml
40,000 VNĐ

青岛330ml
TsingTao Chai 330ml

40,000 VNĐ

西贡啤330ml
Bia Sài Gòn 330ml

40,000 VNĐ

海底捞大麦拉格啤酒500ml
Haidilao Bia Lager Lúa Mạch 500ml

150,000 VNĐ

海底捞德式小麦啤酒500ml
Haidilao Bia Lúa Mì Kiểu Đức 500ml

150,000 VNĐ

海底捞淡爽拉格啤酒500ml
Haidilao Bia Lager Thanh Mát 500ml

150,000 VNĐ

<=&

Bia /Beer



古井贡酒年份原浆古8
（500ML）50度
2,000,000 VNĐ

古井贡酒年份原浆幸福版
500ML50度

900,000 VNĐ

古井贡酒年份原浆幸福版
100ML45度

200,000 VNĐ

韩国清酒-原味
Soju Nguyên Vị

Korean Soju – Original
80,000 VNĐ

埃德华玆普碧拉梅洛干红
Luis Felipe Edwards-Merlot (Đỏ)

590,000 VNĐ

精选马尔贝克干红
Luis Felipe Gran Reserva-

Malbec (Đỏ)
940,000 VNĐ

嘉斯山赤霞珠干红
Montgras Estate - Cabernet 

Sauvignon (Đỏ)
660,000 VNĐ

>=&

Rượu trắng/Chinese White Wine


